
THỨ BUỔI TIẾT 1A1 1A2 1A3 1A4 2A1 2A2 2A3 2A4 3A1 3A2 3A3 3A4 4A1 4A2 4A3 5A1 5A2 5A3

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Toán Tin học Toán Toán

3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Tin học T.Việt
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CLB

KNS

CLB

KNS

CLB

KNS
T.Việt T.Việt Tin học

1 TĐTV Toán Toán Toán Đ.Đức T.Anh TNXH GDTC Â.Nhạc M.thuật Toán Toán T.Anh LS-ĐL Tin học T.Việt T.Việt GDTC

2 Toán TĐTV T.Việt T.Việt T.Anh Đ.Đức GDTC TNXH M.thuật Â.Nhạc TCT TCT T.Anh GDTC C.Nghệ K.học K.học T.Việt

3 T.Việt T.Việt TĐTV T.Việt TNXH GDTC Đ.Đức T.Anh Toán Toán Â.Nhạc M.thuật Tin học T.Anh LS-ĐL Đ.Đức Đ.Đức K.học

4 T.Việt T.Việt T.Việt TĐTV GDTC TNXH T.Anh Đ.Đức TCT TCT M.thuật Â.Nhạc C.Nghệ T.Anh GDTC
CLB

KNS

CLB

KNS

CLB

KNS

1 T.Anh Â.Nhạc TNXH GDTC HĐTT Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán T.Anh K.Thuật Địa lý

2 Â.Nhạc T.Anh GDTC TNXH Toán HĐTT T.Việt T.Việt T.Việt TĐTV T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh M.thuật Lịch sử

3 TNXH GDTC T.Anh Â.Nhạc T.Việt T.Việt HĐTT TCTV TĐTV T.Việt HĐTT HĐTT T.Việt T.Việt T.Việt K.Thuật Địa lý T.Anh

4 GDTC TNXH Â.Nhạc T.Anh TCTV TCTV TCTV HĐTT
CLB

Toán

CLB

Toán

CLB

Toán

CLB

Toán
TCT HĐTN HĐTN M.thuật GDTC T.Anh

1 HĐTN HĐTN T.Việt T.Việt Toán Toán M.thuật T.Việt T.Anh GDTC T.Anh GDTC LS-ĐL Tin học K.học Â.Nhạc Toán Toán

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TCT TCT Toán M.thuật T.Anh TNXH T.Anh TNXH GDTC C.Nghệ    TCT Toán Â.Nhạc T.Việt

3 T.Việt T.Việt HĐTN HĐTN T.Việt T.Việt T.Việt Toán GDTC T.Anh GDTC T.Anh K.học        TCT Đ.Đức T.Việt T.Việt Â.Nhạc
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TNXH T.Anh TNXH T.Anh

CLB

Toán

CLB

Toán

CLB

Toán

CLB

Toán

CLB

Toán

CLB

Toán

1 Toán Toán Toán Toán Â.Nhạc T.Anh TNXH GDTC Toán Toán Toán Toán TOÁN T.Anh LS-ĐL Toán Toán Toán

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh Â.Nhạc GDTC TNXH T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh GDTC T.Việt T.Việt Đ.Đức

3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TNXH GDTC Â.Nhạc T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt LS-ĐL T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt

4
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Đọc

CLB

Đọc
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Đọc

CLB

Đọc
GDTC TNXH T.Anh Â.Nhạc

CLB

Đọc

CLB

Đọc

CLB

Đọc

CLB

Đọc
HĐTN GDTC T.Anh

CLB

Đọc

CLB

Đọc

CLB

Đọc
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1 Đ.Đức TNXH T.Anh HĐTT Toán Toán Toán Toán GDTC HĐTN Tin học HĐTN M.thuật Toán Toán T.Anh Lịch sử T.Việt

2 TNXH Đ.Đức HĐTT T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TNXH Đạo đức C.Nghệ Đạo đức K.học M.thuật K.học T.Anh GDTC K.học

3 T.Anh HĐTT Đ.Đức TNXH T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt HĐTN GDTC HĐTN Tin học TCTV K.học M.thuật Địa lý T.Anh HĐTN

4 HĐTT T.Anh TNXH Đ.Đức
CLB

Đọc

CLB

Đọc

CLB

Đọc

CLB

Đọc
Đạo đức TNXH Đạo đức C.Nghệ

CLB

Đọc

CLB

Đọc

CLB

Đọc
GDTC T.Anh GDTC

1 Toán Toán Toán Toán Tin học M.thuật Toán Toán Toán Toán Toán TĐTV T.Anh Toán Toán Lịch sử T.Việt T.Anh

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt M.thuật Tin học T.Việt T.Việt HĐTT HĐTT TĐTV Toán T.Anh T.Việt TCTV GDTC K.học T.Anh

3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Tin học TCT T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt LS-ĐL T.Việt T.Anh T.Việt T.Anh K.Thuật

4
CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết
T.Việt T.Việt TCT Tin học

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết
GDTC Đ.Đức T.Anh K.học T.Anh M.thuật

1 M.thuật GDTC TCT TCT T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh Tin học T.Anh GDTC Â.Nhạc K.học T.Việt Toán Toán Toán

2 GDTC M.thuật TCTV TCTV T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh C.Nghệ T.Anh TNXH Toán Â.Nhạc T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 TCT TCT M.thuật GDTC HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Tin học T.Anh GDTC T.Anh Đ.Đức     TCTV Â.Nhạc HĐTN HĐTN T.Việt

4 TCTV TCTV GDTC M.thuật
CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết
C.Nghệ T.Anh TNXH T.Anh

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết

CLB

Viết

1 Tin học T.Việt T.Việt T.Việt TĐTV Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

2 T.Việt Tin học T.Việt T.Việt Toán TĐTV T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 T.Việt T.Việt Tin học HĐTN T.Việt T.Việt TĐTV HĐTN TCTV TCTV TCTV TCTV T.Việt T.Việt T.Việt TCTV TCTV TCTV

4 HĐTN HĐTN HĐTN Tin học HĐTN HĐTN HĐTN TĐTV HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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Ghi chú : Các tiết trong các ô tô màu do giáo viên bộ môn dạy.

Tiết trong ô màu: GV: Huỳnh Thị Cẩm Hồng

Tiết trong ô màu: GV: Nguyễn Duy Thùy Trang

Tiết trong ô màu: GV: Lê Thị Thúy Hoàn

Tiết trong ô màu: GV: Phạm Thị Phương Thảo

Tiết trong ô màu: GV: Nguyễn Đức Thịnh

Tiết trong ô màu: GV: Dương
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Tiết trong ô màu: GV: Phạm Thị Phúc

Tiết trong ô màu: GV: Trịnh Thị Thu Thảo

Tiết trong ô màu: GV: Đinh Thị Quyên

Tiết trong ô màu: GV: TPT Đội

Tiết trong ô màu: GV: Phạm Quang Tiêu

Tiết trong ô màu: GV: Phạm Thị Thùy

Tiết trong ô màu: GVCN 






